
 
1. Circle and write. 

 
2. Read and Match. 

 
3. Read and circle a, b or c. 



 

 

 
4. Read the text again. Circle the incorrect words and rewrite the sentence. 

 
 



 

ĐÁP ÁN 
1. Circle and write. 

1 - b; 2 - a; 3 - a; 4 - b; 5 - a; 6 - b; 

2. Read and match 

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c; 

3. Read and circle a, b or c. 

1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - a; 5 - c; 

4. Read the text again. Circle the incorrect words and rewrite the sentence. 

2- he is eleven years old. 

3 - he goes swimming on Mondays and Thursdays. 

4 - he plays table tennis on Tuesdays. 

5 - He visits his grandma on Saturdays. 

Hướng dẫn dịch đoạn văn  

Tôi tên là Tony. Tôi là người Úc. Tôi 11 tuổi. Tôi bận rộn cả tuần. Tôi đi học từ thứ Hai 

đến thứ Sáu. Tôi làm rất nhiều điều thú vị sau giờ học. Tôi đi bơi vào thứ Hai và thứ Năm. 

Tôi chơi bóng bàn với bạn thân của tôi, Linda vào thứ Ba. Tô đến câu lạc bộ Âm nhạc vào 

thứ Tứ và thứ Sáu. Tôi đến nhà bà tôi vào thứ Bảy. Vào chủ nhật, tôi ở nhà và dọn dẹp 

phòng của tôi. Tôi rất vui vẻ với cả tuần bận rộn của tôi. 

 


